
ĐVT: triệu đồng.

Khối lượng Giải ngân Tỷ lệ

Tổng số 1.987.518 110.933 110.933 5,6

I Ban QLDA ĐTXD tỉnh              807.918               70.324               70.324                  - 

1
Nâng cấp, mở rộng QL14 đoạn Đồng Xoài - Chơn 

Thành
             264.549                       -                        -   Đang lập thiết kế BVTC-DT

2
Xây dựng đường nối Đồng Tiến - Tân Phú nối dài 

đến Tân Lập
               50.000                       -                        -   Đang lập thiết kế BVTC-DT

3 Xây dựng đường phía Tây QL13 kết nối Bàu Bàng              130.469                    988                    988 Đang lập thiết kế BVTC-DT

4
Xây dựng đường vành đai Suối Cam 1,2 kết nối 

QL14
               50.000                      29                      29 Đang lập thiết kế BVTC-DT

5

Nâng cấp, mở rộng đường ĐT 741 kết nối thị xã 

Phước long với huyện  Bù Gia Mập (đoạn từ dốc 

Cùi Chỏ qua TTHC huyện Bù Gia Mập tới giáp 

QL 14C)

               40.000                    319                    319 Đang lập thiết kế BVTC-DT

6

Xây dựng mương thoát nước mưa và thoát nước 

thải ngoài hàng rào khu công nghiệp Minh Hưng 

III mở rộng

               15.000                       -                        -   Đang lập thiết kế BVTC-DT

7

Xây dựng mương thoát nước mưa và thoát nước 

thải ngoài hàng rào khu công nghiệp Minh Hưng 

Sikico mở rộng

               15.000                       -                        -   Đang lập thiết kế BVTC-DT

8

Xây dựng mương thoát nước mưa và thoát nước 

thải ngoài hàng rào khu công nghiệp Minh Hưng - 

Hàn Quốc kéo dài

               15.000                       -                        -   Đang lập thiết kế BVTC-DT

9

Xây dựng nối tiếp mương thoát nước ngoài hàng 

rào Khu công nghiệp Đồng Xoài III (Đoạn  Suối 

Dinh - Khu CN Đồng Xoài II)

               15.000                       -                        -   Đang lập thiết kế BVTC-DT

10

Dự án kiên cố hóa phòng học tạm, phòng học bán 

kiên cố cấp học Mần non và Tiểu học cho vùng 

đồng bào DTTS, vùng sâu, vùng xa theo QĐ 

900/QĐ-TTg ngày 20/6/2017 của Thủ tướng 

Chính phủ 

               50.000                       -                        -   Đang lập thiết kế BVTC-DT

11 Nâng cấp trung tâm y tế thị xã Phước Long                25.000                    574                    574 Đang lập thiết kế BVTC-DT

12 Nâng cấp trung tâm y tế huyện Lộc Ninh                25.000               10.358               10.358 Đang thi công

13
Xây dựng cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Bình 

Phước (giai đoạn 2)
               50.000                    104                    104 Đang lập thiết kế BVTC-DT

14
Xây dựng Khu cách ly tập trung và Bệnh viện dã 

chiến tuyến tỉnh điều trị Covid-19
               32.900               30.255               30.255 Đang thi công

15 Xây dựng Bệnh viện dã chiến K72                30.000               27.697               27.697 Đang thi công

II Thành phố Đồng Xoài                65.000               27.177               27.177 

16
Đường Trường Chinh (đoạn qua khu đô thị Cát 

Tường)
               20.000                       -                        -   Đang lập thiết kế BVTC-DT

17 Xây dựng đường vào trại giam An Phước                45.000               27.177               27.177 Đang thi công

III Thị xã Phước Long              112.000                         -                        -                -   

18
Xây dựng cầu bắc qua Sông Bé ( nối thị xã Phước 

Long với huyện Bù Gia Mập)
               35.000                       -                        -   Đang đấu thầu xây lắp

19
Xây dựng đường từ ĐT 759 đi qua khu di tích lịch 

sử Cây Khế Bà Định và nhà tù Bà Rá
               30.000                       -                        -   Đang lập thiết kế BVTC-DT

20

Xây dựng, láng nhựa đường từ ĐT 741 (gần Công 

ty cao su Phước Long, huyện Phú Riềng) đến 

đường ĐT 759 (khu vực Long Điền, Long Phước)

               30.000                       -                        -   Đang đấu thầu xây lắp

21
Xây dựng, láng nhựa đường từ ĐT 741 đến đường 

vòng quanh núi Bà Rá
               17.000                       -                        -   Đang lập thiết kế BVTC-DT

IV Thị xã Bình Long            110.000                         -                        -                  -   

22
Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Thái Học nối 

dài kết nối huyện Hớn Quản
             30.000                         -                        -   Đang lập thiết kế BVTC-DT

23
Xây dựng đường Lê Đại Hành thị xã Bình Long 

nối dài tiếp giáp huyện Hớn Quản
             80.000                         -                        -   Đang lập thiết kế BVTC-DT

V Huyện Chơn Thành                90.000                         -                        -                -   
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24

Xây dựng đường từ Trung tâm hành chính huyện 

Chơn thành đi xã Quang Minh kết nối KCN 

Becamex

               30.000                       -                        -   Đang lập thiết kế BVTC-DT

25

Xây dựng Đường Nguyễn Văn Linh nối dài (từ 

QL14 nối với quy hoạch dự án Becamex - Bình 

Phước)

               30.000                       -                        -   Đang lập thiết kế BVTC-DT

26 Xây dựng đường liên xã Nha Bích - Minh Thắng                30.000                       -                        -   Đang lập thiết kế BVTC-DT

VI Huyện Hớn Quản                92.000                         -                        -                -   

27

Nâng cấp, mở rộng đường từ khu công nghiệp 

Việt Kiều kết nối với khu công nghiệp Minh 

Hưng Sikico huyện Hớn Quản

               70.000                         -                        - Đang lập thiết kế BVTC-DT

28

Xây dựng các tuyến đường từ thị trấn Tân Khai 

kết nối với các tuyến đường đi xã Phước An, 

Đồng Nơ và Minh Đức, huyện Hớn Quản

               12.000                       -                          - Đang lập thiết kế BVTC-DT

29
Xây dựng trường mầm non Đồng Nơ (phục vụ 

KCN Minh Hưng - Sikico)
               10.000                       -                          - Đang lập thiết kế BVTC-DT

VII Huyện Đồng Phú              112.400                         -                        -                  - 

30

Xây dựng tuyến đường từ khu quy hoạch trung 

tâm hành chính xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú kết 

nối với khu công nghiệp và dân cư Đồng Phú

             100.000                      -   Đang lập thiết kế BVTC-DT

31 Xây dựng trường mầm non Tân Lập                12.400                      -   Đang thi công

VIII Huyện Bù Đăng                24.000                         -                        -                -   

32
Xây dựng đường liên xã Đồng Nai đi xã Thọ Sơn, 

huyện Bù Đăng
               15.000                       -                        -   Đang lập thiết kế BVTC-DT

33
Trường mẫu giáo Hoa Phượng xã Thọ Sơn, huyện 

Bù Đăng
                 9.000                       -                        -   Đang lập thiết kế BVTC-DT

IX Huyện Lộc Ninh              114.000                         -                        -                -   

34

Xây dựng đường và kè suối Lộc Ninh, huyện Lộc 

Ninh (đoạn từ cầu Chế Biến đi cầu Đỏ xã Lộc 

Điền)

               50.000                         -                        - Đang lập thiết kế BVTC-DT

35
Xây dựng đường liên xã Lộc Điền - Lộc Khánh 

kết nối QL13
               20.000                         -                        - Đang lập thiết kế BVTC-DT

36
Xây dựng đường liên xã Lộc Thái - Lộc Khánh 

kết nối QL13
               15.000                         -                        - Đang lập thiết kế BVTC-DT

37
Xây dựng đường liên xã Lộc Thiện - Lộc Thành 

kết nối QL13
               20.000                         -                        - Đang lập thiết kế BVTC-DT

38 Xây dựng Trường mẫu giáo xã Lộc Hưng                  9.000                         -                        - Đang lập thiết kế BVTC-DT

X Huyện Bù Đốp              159.000               10.919               10.919              6,9 

39
Nâng cấp, mở rộng đường từ ĐT.759B đi trung 

tâm thương mại huyện Bù Đốp
               22.000                       -                        -   Đang lập thiết kế BVTC-DT

40
Xây dựng đường tránh trung tâm hành chính 

huyện Bù Đốp
               40.000                       -                        -   Đang lập thiết kế BVTC-DT

41

Nâng cấp, mở rộng đường từ ĐT.759B đoạn từ 

đồn biên phòng 789 đi sông Măng qua cửa khẩu 

Hoàng Diệu

               20.000                       -                        -   Đang lập thiết kế BVTC-DT

42 Xây dựng đường Hùng Vương nối dài                40.000                       -                        -   Đang lập thiết kế BVTC-DT

43

Xây dựng hệ thống kênh dẫn 6 km sử dụng nước 

sau thủy điện Cần Đơn cho cánh đồng Sóc Nê, xã 

Tân Tiến, huyện Bù Đốp

               17.000               10.919               10.919 Đang thi công

44 Xây dựng trường mầm non Phước Thiện                10.000                       -                        -   Đang đấu thầu xây lắp

45 Xây dựng trường TH Thanh Bình B                10.000                       -                        -   Đang đấu thầu xây lắp

XII Huyện Bù Gia Mập                68.000                         -                        -                -   

46

Nâng cấp, mở rộng đường ĐH từ xã Đa Kia qua 

xã Bình Thắng, huyện Bù Gia Mập đi xã Long 

Bình, huyện Phú Riềng

               30.000                       -                        -   Đang đấu thầu xây lắp

47

Nâng cấp mở rộng đường từ cầu bắc qua Sông Bé 

(kết nổi TX Phước Long và huyện Bù Gia Mập 

đến QL 14c)

               38.000                       -                        -   Đang đấu thầu xây lắp

XIII Huyện Phú Riềng                45.000                         -                        -                -   

48
Xây dựng đường từ xã Phú Trung đi xã Phước 

Tân, kết nối ĐH 312 với đường ĐT 759
               15.000                       -                        -   Đang lập thiết kế BVTC-DT

49
Xây dựng đường liên huyện Phú Riềng (xã Long 

Bình) - Bù Gia Mập (xã Bình Thắng)
               15.000                       -                        -   Đang lập thiết kế BVTC-DT

50
Xây dựng kết nối đường liên huyện Phú Riềng - 

Cầu Long Tân - Tân Hưng (Hớn Quản)
               15.000                       -                        -   Đang lập thiết kế BVTC-DT

XIV Bộ chỉ huy quân sự tỉnh                15.000                         -                        -                  - 

51
Xây dựng trụ sở làm việc của Ban CHQS thị xã 

Phước Long
               15.000                       -                        -   Đang lập thiết kế BVTC-DT
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XV Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh                53.200                         -                        - 

52

Xây dựng đường vào các đồn biên phòng: Đắk Ơ 

huyện Bù Gia Mập; Phước Thiện huyện Bù Đốp; 

Lộc An huyện Lộc Ninh;Lộc thiện huyện Lộc 

Ninh đi đường tuần tra biên giới

               53.200                       -                        -   Đang lập thiết kế BVTC-DT

XVI Công an tỉnh                10.000                 2.513                 2.513 

53 Xây dựng Hội trường 400 chỗ Công an tỉnh                10.000                 2.513                 2.513 Đang thi công

XV Sở Y tế                40.000                         -                        - 

54
Đầu tư trang thiết bị y tế khám chữa bệnh và 

phẫu thuật từ xa
               40.000                       -                        -   Đang lập thiết kế chi tiết-DT

XVII Đài PTTH tỉnh                30.000                         -                        - 

54
Hiện đại hóa hệ thống sản xuất chương trình 

phát thanh, truyền hình tỉnh Bình Phước
               30.000                       -                        -   Đang lập thiết kế chi tiết-DT

XVIII Sở Thông tin và Truyền thông                30.000                         -                        - 

55
Đầu tư hệ thống loa thông minh cho các xã, 

phường, thị trấn
               30.000                      -   Đang lập thiết kế chi tiết-DT

XIX  Chi cục Kiểm lâm                10.000                         -                        - 

56
Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển lâm 

nghiệp bền vững
               10.000                       -                        -   Đang lập thiết kế BVTC-DT
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